
A Các chỉ tiêu chung

1
GDP bình quân đầu người (theo 

giá hiện hành)
USD 2.750 cấp huyện 

không có tính

2
Giá trị sản lượng thu hoạch trên 

01ha đất nông nghiệp, thủy sản
Triệu đồng 153,0 153 153,033 157,000 100,02 0,00

B Các chỉ tiêu cụ thể

I Ngành nông nghiệp 

1 Trồng trọt

a Cây lúa  

* Lúa cả năm (năm lương thực)

 + Diện tích gieo trồng Ha 49.000,0 49.000,0 49.000 50.466       49.000       49.000     49.000       102,99 97,10

Trong đó: Lúa đặc sản, chất lượng 

cao
ha 45.227 45.452       

45.500       
100,50 100,11

 Lúa đặc sản, lúa chất lượng cao %            91,84 92,30 92,34 93,88 92,4 92,40 100,04 100,06
Tỷ lệ lúa đặc sản, lúa thơm các 

loại
% 37,49 49,50

49,58 43,07 49,58
100,16 100,00

 + Năng suất Tạ/ Ha 65,30 65,30 65,11 65,4 6,54 65,40 99,71 100,45

 + Sản lượng Tấn 320.080 320.080 328.576     320.373     320.460     102,65 97,53
TĐ, sản lượng lúa đặc sản, lúa 

chất lượng cao
Tấn 295.332

297.256     295.000     
100,65 99,24

b Màu và cây CN ngắn ngày Ha 5.000,0 6.250 6.254         5.200         6.250        100,06 99,94

* Cây công nghiệp ngắn ngày 100 100 100 100,00 100,00

c DT trồng cây ăn trái Ha 1.550 1.552         1.550        100,13 99,87

2 Chăn nuôi 

a Tổng đàn gia súc con 28.560,0     28.560 28.620       30.168       28.650       100,21 100,10

b Đàn gia cầm 1.000 con 700,0 730 736,530 750,000 735,000 100,89 99,79

3 Lâm nghiệp

- Diện tích Tràm Ha

4 Ngành thuỷ sản
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Diện tích nuôi thuỷ sản Ha 3.600,0 3.820,0 3.820 3.820         3.700         3.820       3.820        100,00 100,00

 -  Tổng sản lượng thủy sản tấn 12.300,0 12.300    12.450       15.500       12.500     12.500       101,22 100,40
Trong đó: Sản lượng tôm N.lợ Tấn 450,0 450         415 420 420 92,22 101,20

5 Kinh tế hợp tác

- HTX Nông nghiệp HTX 10 10 10 100,00 100,00 củng cố

- HTX phi nông nghiệp HTX 1

- Tổ hợp tác THT 61 62 62 101,64 100,00

6 Nông thôn mới

- Số xã đạt 19 tiêu chí xã 7,0 7 7 1 8 100,00 114,29

TĐ: Số xã đạt tiêu chí nâng cao xã 2
2 1 2

100,00 100,00

- Số xã đạt 17 tiêu chí trở lên xã 1 1 100,00 0,00

II Công nghiệp - TTCN

1
Giá trị SX công nghiệp (Giá 

2010)
Tỷ đồng 798,0 798,00 798,00 918,00 918,00 100,00 115,04

2
Tổng mức hàng hóa bán ra, 

DVTDXH
'' 6.153,00 6.153,00 6.891,00 100,00 111,99

- Trong đó bán lẻ '' 5.765,00 5.765,00 6.457,00 100,00 112,00

III Tài chính

1 Tổng thu ngân sách trên địa bàn Tr.đồng 37.000,0 37.000 41.206 41.000 40.000 111,37 97,07

2 Tổng chi ngân sách trên địa bàn "" 488.745 459.846 549.011 94,09 119,39

IV Giáo dục - đào tạo

1.1 Học sinh đầu năm học học sinh 21.123,0 21.123,0       21.188       21.188       21.327 100,31 100,65

- Mẫu giáo- Nhà trẻ học sinh 3.219,0 3.219,0         3.068         2.920         3.060 95,31 99,74

Trong đó: Nhà trẻ học sinh 181,0 18,0% 181,0            179 25%            180 98,90 100,56

                   Mẫu giáo học sinh 3.038,0 86,0% 3.038,0         2.889         2.780 90%         2.880 95,10 99,69

- Phổ thông học sinh 17.904,0 17.904,0       18.120       18.268       18.267 101,21 100,81

Trong đó: Tiểu học học sinh 9.243,0 100% 9.243,0         9.246         8.678 99%         8.677 100,03 93,85

    Trung học cơ sở học sinh 6.184,0 95,5% 6.184,0         6.272         6.764 97%         6.763 101,42 107,83

    Trung học phổ thông học sinh 2.477,0 74,5% 2.477,0         2.602         2.826 75%         2.826 105,05 108,62

1.2 Phổ cập giáo dục tiểu học Người 60,0 60,0 65,0 65,0              65 108,33 100,00

1.3 Phổ cập giáo dục THCS "" 150,0 150,0 88,0 150,0            100 58,67 113,64
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Tỷ lệ xã đạt phổ cập THCS % 100,0 100,0 100 100 100,0 100,00 100,00

1.4 Xoá mù chữ (15 đến 60 tuổi) Người 100,0 100,0 65 100            100 65,00 153,85

1.5 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia % 80,0 80,0 76 76 81% 76,0 95,00 100,00

-Số trường đạt chuẩn quốc gia 35,0 34,0 34 34 100,00 100,00

sáp nhập 2 

trường 

chuẩn thành 

1

V  Y tế

1
Tỷ lệ xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã
% 100,00

100
100 100 100 100 100 100,00 100,00

2 Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên %o 0,79 0,79 0,78 100,00 98,73

3
Tiêm chủng mở rộng trẻ dưới 1 

tuổi
% 99,00 99 99 99 99 100,00 100,00

4 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD % 9,50 9,5 9,43 9,5 9,33 99,26 98,94

5 Tỷ lệ xã (trạm)có bác sĩ phục vụ % 55,56 88,89 88,89 55,56 88,89 100,00 100,00

6 Tổng số gường bệnh Giường 250 250 250 250 250 100,00 100,00

7 Tổng số bác sĩ BS 49,00 57 57 49 57 100,00 100,00

8 Tỷ lệ người dân tham gia BHYT % 95,15 96,0 96 95,15 96,2 98,8 98,8 99,11 103,84

8,1 - BHYT hộ gia đình 85,70 90 82,5 87 88 91,67 106,67

8,2 - BHYT bắt buộc 99,85 99,85 98,2 98,65 99,4 98,35 101,22

9
Tỷ lệ tham gia BHXH của LLLĐ 

trong độ tuổi
% 30,0 36,5 36,5 35,77 37,7 36,5 36,5 98,00 102,04

9,1 Bắt buộc % 27,0 34 34,11 35,2 34 100,32 99,68

9,2 Tự nguyện % 3,0 2,5 1,66 2,5 2,5 66,40 150,60

VI Văn hóa - Thông tin

 - Hộ gia đình văn hóa Hộ 24.750,00 24.750 24.755 25.550 24.760 100,02 100,02

- Số người tập luyện TDTT Người 31.000,00 31.000 31.200 33.566 31.300 100,65 100,32

- Số hộ gia đình thể thao Hộ 1.550,00 1.550 1.570 1.791 1.575 101,29 100,32
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 -
Công nhận và tái công nhận Ấp 

văn hoá
ấp 80 81 81 101,25 100,00

VII Lao động-TBXH ""

lđ có CC 

30%, LĐ 

trong độ 

tuổi 80%
 - Giải quyết việc làm mới "" 2.200,00 2.200 2.660 2.300 2.300 120,91 86,47

Trong đó: Xuất khẩu lao động Người 20,00 30 30 25 30 100,00 100,00

 - Dạy nghề (kể cả tư nhân) Người 350,00 2.200 2.343 550 2.200 106,50 93,90

 - Số hộ thoát nghèo trong năm Hộ 209 209 32 100,00 15,31

 - Số hộ thoát cận nghèo trong năm Hộ 1.367 1.367 1.022 100,00 74,76

 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo %

2

3 0,63 2-3 1,5 21,00 238,10

Trong dó: Tỷ lệ hộ nghèo đồng 

bào dân tộc
% 3,5 1,61 2,5 46,00 155,28

VIII Môi trường

 -

 Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp 

nước sạch qua hệ thống cấp nước 

tập trung

% 90,50
99,90

99,90 99,90 91,00 99,90 99,92 100,00 100,02

-

Tỷ lệ dân số nông thôn được cung 

cấp nước sạch qua hệ thống cấp 

nước tập trung

79,00 99,00 79,00 79,46 82,00

Dân NT Sd 

nước HVS 

99%

80,02 100,58 100,70

-
Tỷ lệ cơ sở sản xuất đạt tỷ lệ môi 

trường
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Tỷ lệ thu gom chất thải nguy hại 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-

Thu gom xử lý chất thải rắn sinh 

họat được thu, gom và xử lý đạt 

tiêu chuẩn môi trường ở đô thị, 

khu công nghiệp

% 92,00

93,10

93,10 93,14 94,00 95,00 94,20 100,04 101,14
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-

Thu gom xử lý chất thải rắn sinh 

họat được thu, gom và xử lý đạt 

tiêu chuẩn môi trường ở khu dân 

cư, nông thôn

% 56,20

59,12

59,12 59,15 57,79 65,00 62,06 100,05 104,92

-

Tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng 

phải áp dụng công nghệ sạch hoặc 

được trang bị giảm ô nhiễm, xử lý 

chất thải

% 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

IX An Ninh Quốc phòng

1 Quân sự

  - Tuyển quân % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 - XD LL dân quân tự vệ % dân số 1,64 1,64 1,64 100,00 100,00

 - Huấn luyện dân quân tự vệ % LLXD 97,00 97,00 97,00 100,00 100,00

 -
Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối 

tượng 4
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Công An

 -
 Làm giảm phạm pháp hình sự và 

các tệ nạn xã hội
 % -5,00 -38,0 -5,00 -5,00 13,16

 -  Làm giảm số vụ TNGT % -6,00 0,00 -6,00 -6,00


